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Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2019,  vào lúc: 14 giờ 00  phút

Tại: Văn phòng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Thành phần: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, đại diện doanh nghiệp, thành viên ban soạn thảo
Vắng mặt: 0 giảng viên


Chủ trì: Thầy Nguyễn Khoa – Phó Trưởng Khoa Công nghệ Thông Tin;

Thư ký: Nguyễn Vân Giang
NỘI DUNG HỌP

1- Phó Trưởng Khoa tuyên bố nội dung cuộc họp

Nghiệm thu Chương trình đào tạo 8 chuyên ngành của khoa năm 2019
2- Triển khai nội dung họp

2.1. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Lập trình máy tính năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Ông Trần Việt Khánh  – Tổ trưởng Tổ Công nghệ phần mềm
· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Ông Trần Vĩnh Xuyên – Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin
· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Sanh Cường – Giảng viên

Ông Nguyễn Cao Phong – Giảng viên

Ông Mai Chiếm Tuấn – Giảng viên

Bà Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát
Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam 

2.2. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Thiết kế trang web năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Ông Trần Việt Khánh  – Tổ trưởng Tổ Công nghệ phần mềm

· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Ông Trần Vĩnh Xuyên – Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin

· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Sanh Cường – Giảng viên

Ông Nguyễn Cao Phong – Giảng viên

Ông Mai Chiếm Tuấn – Giảng viên

Bà Đỗ Thị Hải Yến – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát

Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV viễn thông Phương Nam
2.3. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Quản trị Mạng máy tính năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Ông Nguyễn Văn Đôn  – Tổ trưởng Tổ Mạng máy tính

· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Ông Nguyễn Khoa – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Giảng viên

Ông Lê Quý Hưng Quốc – Giảng viên

Ông Lê Phi Trường – Giảng viên

Ông Dương Ngọc Vọng – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát

Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV viễn thông Phương Nam
2.4. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành An ninh mạng năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Ông Nguyễn Văn Đôn  – Tổ trưởng Tổ Mạng máy tính

· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Ông Nguyễn Khoa – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Giảng viên

Ông Lê Quý Hưng Quốc – Giảng viên

Ông Lê Phi Trường – Giảng viên

Ông Dương Ngọc Vọng – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát

Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV viễn thông Phương Nam

2.5. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Ông Nguyễn Văn Đôn  – Tổ trưởng Tổ Mạng máy tính

· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Ông Nguyễn Khoa – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Giảng viên

Ông Lê Quý Hưng Quốc – Giảng viên

Ông Lê Phi Trường – Giảng viên

Ông Dương Ngọc Vọng – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát

Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV viễn thông Phương Nam

2.6. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Bà Vũ Thị Thái Linh– Tổ trưởng Tổ Khoa học máy tính

· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Bà Nguyễn Vân Giang – Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin

· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Văn Minh – Giảng viên

Ông Nguyễn Văn Danh– Giảng viên

Ông Huỳnh Quốc Dũng – Giảng viên

Bà Hồ Ngọc Chi – Giảng viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên

Bà Nguyễn Thị Khánh Thư – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Đặng Cao Trí – Giám đốc công ty TNHH Kiến Nhảy

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát

Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV viễn thông Phương Nam.

2.7. Công bố danh sách ban soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa năm 2019
· Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo: 

Bà Vũ Thị Thái Linh– Tổ trưởng Tổ Khoa học máy tính

· Chuyên viên cố vấn chuyên môn

Bà Nguyễn Vân Giang – Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin

· Ban biên soạn chương trình đào tạo:

Ông Nguyễn Văn Minh – Giảng viên

Ông Nguyễn Văn Danh– Giảng viên

Ông Huỳnh Quốc Dũng – Giảng viên

Bà Hồ Ngọc Chi – Giảng viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên

Bà Nguyễn Thị Khánh Thư – Giảng viên

· Đại diện doanh nghiệp:

Ông Đặng Cao Trí – Giám đốc công ty TNHH Kiến Nhảy

Ông Võ Hoa Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng

Ông Ngô Quốc Thanh – Giám đốc Công ty Viễn thông Ngô Gia Phát

Bà Võ Thị Như Thủy – Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH MTV DV viễn thông Phương Nam
3.1 
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Lập trình máy tính  năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học: 38
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 390 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1200   giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 540 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm:  975  giờ.

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 29
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1500 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 810 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1300 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.2 
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế trang web  năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học: 38
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 390 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1225   giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 330 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm:  795  giờ.

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 29
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1500 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 648 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1300 giờ 

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.3
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Mạng máy tính năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học: 42
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ

- Khối lượng kiến thức về văn hóa: 1110 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 390 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1155 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 315 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 825 giờ

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1500 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 710 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1300 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

* Bậc đào tạo Liên thông Cao đẳng

- Số lượng môn học: 20
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 180 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 795 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 373 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 602 giờ

- Thời gian khóa học: 1,5 năm
3.4
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Anh ninh Mạng  năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học : 42

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ

- Khối lượng kiến thức về văn hóa: 1110 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 330 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1155 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 487 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 998 giờ

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1500 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 710 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1300 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.5
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật  máy tính  năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

-  Số lượng môn học: 42

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ

- Khối lượng kiến thức về văn hóa: 1110 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 330 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1155 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 487 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 998 giờ

- Thời gian khóa học: 3 năm

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1500 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 710 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1300 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.6
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học ứng dụng năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học: 39
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 330 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1170   giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 536 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm:  998  giờ.

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 29
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1515 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 695 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1330 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.7
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế đồ họa năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học: 42
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 330 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1185 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 515 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm:  1028  giờ.

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 32
- Khối lượng kiến thức/ kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1530 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 680 giờ; Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm: 1360 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.8
Công bố nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử năm 2019
* Bậc đào tạo Trung cấp

- Số lượng môn học: 40
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 330 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1200   giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 422 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm:  1118  giờ.

- Thời gian khóa học: 03 năm.

* Bậc đào tạo Cao đẳng

- Số lượng môn học: 29
- Khối lượng kiến thức/ kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1530 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 680 giờ; Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm: 1360 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

4.1
Nhận xét:

· Chương trình đạt tiêu chuẩn về mặt văn bản, cấu trúc, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp.
· Mục tiêu môn học được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu giảng dạy lấy người học làm trung tâm và đạt chuẩn đầu ra.

4.2
Kết luận:

Đồng ý duyệt nghiệm thu Chương trình đào tạo Trung cấp và Chương trình đào tạo Cao đẳng 2019 với nội dung đã công bố.

1- Ông Nguyễn Khoa 

2- Ông Nguyễn Văn Đôn 

3- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên

4- Ông Lê Quý Hưng Quốc 

5- Ông Lê Phi Trường 

6- Ông Dương Ngọc Vọng 

7- Bà Vũ Thị Thái Linh

8- Bà Nguyễn Vân Giang

9- Ông Nguyễn Văn Minh

10- Ông Nguyễn Văn Danh

11- Ông Huỳnh Quốc Dũng 

12- Bà Hồ Ngọc Chi 

13- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

14- Bà Nguyễn Thị Khánh Thư 

15- Ông Trần Việt Khánh 

16- Ông Trần Vĩnh Xuyên

17- Ông Nguyễn Sanh Cường

18- Ông Nguyễn Cao Phong

19- Ông Mai Chiếm Tuấn 

20- Bà Đỗ Thị Hảỉ Yến

21- Dương Ngọc Vọng

22- Đặng Ngọc Đoàn

23- Nguyễn Thị Thủy

24- Lê Hồng Thái

25- Bùi Văn Dũng

4.3
Ý kiến đóng góp thêm để hoàn thiện chương trình trong thời gian sắp tới

Các môn học liên quan đến các ứng dụng công nghệ cao cần liên hệ, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đầu ngành để đưa sinh viên đi học tập, tham quan thực tế cũng như mời chuyên gia các công ty này tham gia vào quá trình biên soạn chương trình, đào tạo.
Nghiên cứu bổ sung thêm các môn học mang tính đón đầu đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong Cách mạng 4.0.
5.
Trưởng khoa kết luận:
Đồng ý với nội dung đã đóng góp như trên, đề xuất nhà trường nghiệm thu và triển khai cho năm học 2019-2020.

Biên bản được đọc lại cho toàn thể thành viên dự họp và không có ý kiến nào khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.


THƯ KÝ
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ Họ tên)
(Ký và ghi rõ Họ tên)
(Ký và ghi rõ Họ tên)
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